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A. Phần trắc nghiệm (15 câu)
Câu 1: Động lượng là đại lượng vectơ, đặc trưng cho khả năng truyền tương tác giữa các vật. Động  lượng

A. cùng hướng với vận tốc.
B. có cùng đơn vị với động năng.

C. không đổi theo thời gian.
D. không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
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Câu 2: Trong ba cách đun nước như hình bên. Cách nào có hiệu suất cao nhất?


A. Cách a và b.

B. Cách b.

   C. Cách a.

D. Cách c.
Câu 3: Một hệ gồm hai vật có khối lượng 2 kg và 3 kg chuyển động với tốc độ tương ứng là 4 m/s và 2 m/s. Nếu hai vật chuyển động cùng hướng thì động lượng của hệ bằng

A. 10 kgm/s.
B. 14 kgm/s.
C. 2 kgm/s.
D. 7 kgm/s.
Câu 4: Khi quạt điện hoạt động thì phần lớn điện năng sẽ chuyển hóa thành

A. nhiệt năng.
B. quang năng.

C. động năng.
D. năng lượng âm thanh.
Câu 5: Một lực 
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 không đổi tác dụng lên một vật trong thời gian Δt làm động lượng của vật biến thiên một lượng bằng  
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. Biểu thức định luật 2 Newton được viết lại là

A. 
[image: image6.wmf]p

F

t

D

=

D

r

r


B. 
[image: image7.wmf]Fp.t

=DD

r

r


C. 
[image: image8.wmf]t

F

p

D

=

D

r

r


D. 
[image: image9.wmf]Fpt

=D+D

r

r


[image: image32.wmf]2

F

r

Câu 6: Một chất điểm M thực hiện chuyển động tròn đều như hình vẽ. Trong các vectơ 
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, vectơ nào là vectơ vận tốc tức thời?


A. 
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Câu 7: Một đĩa tròn có thể quay quanh trục đối xứng đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt đĩa. Hai lực 
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và 
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tác dụng lên đĩa gây ra tác dụng làm quay vật (gây ra moment lực). Trường hợp nào trong bốn hình dưới đây, đĩa có thể không quay (đĩa cân bằng)?


A. Hình 2.
B. Hình 1.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 8: Một vật chuyển động trên mặt phẳng ngang. So với mặt phẳng ngang này, đại lượng có giá trị bằng không là

A. vận tốc.
B. thế năng.
C. động lượng.
D. động năng.

Câu 9: Thanh nhẹ OA có đầu O gắn với trục quay cố định, đầu A chịu tác dụng của một lực 
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có độ lớn không đổi. Trong 4 hình dưới đây, hình nào cho giá trị momen lực lớn nhất?
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    A. Hình 4.

          B. Hình 3.

   C. Hình 1.

         D. Hình 2.
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Câu 10: Một vật di chuyển theo chiều dương của trục Ox. Trong ba lực 
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 tác dụng lên vật như hình vẽ thì lực nào không sinh công (A = 0)? 


A. 
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Câu 11: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công cơ học được gọi là

A. hiệu suất.

B. công suất.

   C. công toàn phần.

D. công có ích.
Câu 12: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút của một đồng hồ như hình bên bằng


A. π/2 rad.

B. π/6 rad.

   C. 2π/3 rad.

D. 5π/6 rad.
Câu 13: Khi xe vào khúc cua, người đua xe thường làm nghiêng như hình ảnh bên. Việc này nhằm
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A. tạo lực hướng tâm.

   B. khỏi bị ngã.

C. dễ tăng tốc độ cho xe.

   D. tạo cảm giác hưng phấn.
Câu 14: Cơ năng là đại lượng

A. bằng tích của động năng và thế năng.
B. luôn giảm.

C. có thể dương, âm hoặc bằng không.
D. luôn không đổi.
Câu 15: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái đứng yên dưới tác dụng của một lực không đổi               6 N. Sau khi đi được quãng đường 5 m, động năng của vật bằng

A. 11,0 J.
B. 30,0 J.
C. 1,0 J.
D. 1,2 J.

B. Phần tự luận (3 bài)
Bài 1: Một vật được kéo đều trên sàn nằm ngang bằng lực 
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 có độ lớn 20 N và hợp với phương ngang góc                    α = 30°. Biết vật di chuyển được quãng đường 10 m trong thời gian 5 s. Tính công và công suất của lực 
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Bài 2: Một búa máy khối lượng m1 = 1500 kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 3,5 m (so với đầu cọc) rồi va chạm mềm vào một cái cọc khối lượng m2 = 150 kg. Chọn mốc thế năng tại đầu cọc và lấy                                      g = 10 m/s2. 

  a) Tính cơ năng của búa máy.

  b) Tính vận tốc của búa máy ngay trước và ngay sau va chạm.

  c) Tính tỉ số (tính ra phần trăm) giữa nhiệt tỏa ra trong quá trình va chạm và động năng của búa ngay trước khi va chạm.
Bài 3: Vật 0,2 kg buộc vào sợi dây nhẹ, không dãn rồi quay tròn đều vật trong mặt phẳng thẳng đứng với bán kính 0,4 m. Biết tốc độ góc bằng 2,5π rad/s.

  a) Tính tốc độ của vật và lực hướng tâm tác dụng lên vật.

  b) Tìm thời gian vật quay được 6 vòng.
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